
DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2013-2014
HỌC PHẦN: Tin học đại cương +TH (dùng cho Kỹ thuật)
THỜI GIAN: 9H15 - 10H45, NGÀY 28/6/2014 PHÒNG THI: D3-1

TT SBD Mã sinh viên Họ Tên Ngày sinh L1 Nhóm Mã môn Số tờ Ký nhận Ghi chú
1 665 1321050400 Bùi Thị An 13/02/95  3.9 01 4080201
2 666 1321050405 Đặng Thị Anh 15/02/95  1.8 01 4080201
3 667 1321050002 Đoàn Thị Vân Anh 11/11/95  2.6 01 4080201
4 668 1321050005 Nguyễn Khắc Tuấn Anh 19/03/95  0.8 01 4080201
5 669 1321050423 Bùi Văn Bảo 27/05/95  1.3 01 4080201
6 670 1221010027 Nguyễn Văn Bắc 05/08/94  0.9 01 4080201
7 671 1321050425 Lê Hải Bằng 24/09/94  0.6 01 4080201
8 672 1121050155 Đỗ Văn Bộ 20/07/92  2.4 01 4080201
9 673 1221010036 Trần Văn Chiến 13/08/94  0.5 01 4080201
10 674 1121020016 Nguyễn Tiến Công 12/01/93  0.6 01 4080201
11 675 1321050445 Bùi Mạnh Cường 28/02/95  1.9 01 4080201
12 676 1321050033 Nguyễn Mạnh Cường 26/10/92  3.6 01 4080201
13 677 1321050037 Nhữ Việt Cường 09/06/95  1.7 01 4080201
14 678 1321050459 Phùng Văn Dung 31/01/95  3.1 01 4080201
15 679 1221060248 Thân Tiến Dũng 02/10/94  2.3 01 4080201
16 680 1321050045 Nguyễn Xuân Duy 06/04/95  2.2 01 4080201
17 681 1121050018 Vũ Khương Duy 16/09/93  1.4 01 4080201
18 682 1321050048 Nguyễn Thùy Dương 27/11/95  4.0 01 4080201
19 683 1321050050 Nguyễn Tuấn Dương 27/12/95  2.2 01 4080201
20 684 1321050488 Nguyễn Công Đức 13/02/95  1.5 01 4080201
21 685 1321050502 Mai Thị Hà 01/10/95  1.9 01 4080201
22 686 1321050062 Nguyễn Thị Thu Hà 01/03/95  2.5 01 4080201
23 687 1321050504 Trịnh Thị Hà 15/08/95  2.4 01 4080201
24 688 1321050506 Lê Khả Hải 04/01/95  3.7 01 4080201
25 689 1121020276 Mai Thị Hạnh 24/10/93  2.9 01 4080201
26 690 1321050069 Lê Thị Hằng 09/09/95  1.7 01 4080201
27 691 1121010124 Đỗ Văn Hậu 02/06/92  0.8 01 4080201
28 692 1321050533 Nguyễn Thị Hậu 07/03/94  2.8 01 4080201
29 693 1221050229 Nguyễn Đức Hiếu 19/05/94  1.5 01 4080201
30 694 1121050212 Đặng Văn Hoành 07/08/91  3.4 01 4080201
31 695 1221050232 Lê Văn Hợp 01/03/93  1.1 01 4080201
32 696 1221050049 Nguyễn Văn Huân 17/03/93  1.2 01 4080201
33 697 1121010153 Đào Ngọc Hùng 01/12/93  2.8 01 4080201
34 698 1321050572 Vũ Ngọc Hùng 12/07/95  2.5 01 4080201
35 699 1124010122 Nguyễn Quang Huy 12/09/93  1.5 01 4080201
36 700 1221050253 Vũ Anh Huy 21/11/93  4.2 01 4080201
37 701 1321050093 Vũ Duy Huy 28/03/95  1.8 01 4080201
38 702 1321050580 Nguyễn Việt Hưng 06/08/95  1.8 01 4080201
39 703 1321050099 Trần Thị Hương 04/12/95  3.5 01 4080201
40 704 1321050112 Nguyễn Văn Lâm 05/07/95  1.6 01 4080201
41 705 1321050126 Lưu Thị Mai 24/06/95  2.0 01 4080201
42 706 1121050064 Cao Văn Minh 24/11/92  1.6 01 4080201
43 707 1121020125 Nguyễn Văn Minh 03/12/92  2.3 01 4080201
44 708 1321050634 Lương Thị Mùi 13/09/95  1.6 01 4080201
45 709 1221070246 Nguyễn Tiến Nam 06/09/94  2.0 01 4080201
46 710 1321050639 Trương Đức Nam 27/08/95  4.6 01 4080201
47 711 1321050640 Nguyễn Thị Nga 25/12/95  2.8 01 4080201
48 712 1121050268 Lê Văn Ngọc 02/01/92  1.7 01 4080201
49 713 1321050149 Lường Thị Nguyên 02/02/95  0.9 01 4080201
50 714 1224010221 Lê Thị Phương 03/09/94  2.6 01 4080201
51 715 1321050661 Trịnh Thị Phương 03/03/95  2.5 01 4080201
52 716 1321050670 Vũ Mạnh Quang 24/01/95  2.0 01 4080201
53 717 1321050166 Nguyễn Ngọc Quân 24/10/95  2.0 01 4080201
54 718 1321050171 Lê Minh Sơn 22/12/95  3.2 01 4080201
55 719 1321050684 Lương Thế Sơn 23/05/95  0.9 01 4080201
56 720 1321050173 Phạm Hùng Sơn 03/09/95  1.7 01 4080201
57 721 1321050710 Nguyễn Thị Thu Thảo 12/10/95  1.3 01 4080201
58 722 1321050195 Phan Thị Thu 27/03/95  1.6 01 4080201



59 723 1321050755 Nguyễn Mỹ Trinh 07/01/95  3.3 01 4080201
60 724 1321050756 Trần Thị Trinh 25/12/95  2.8 01 4080201
61 725 1121040285 Tạ Đức Trung 31/01/93  2.8 01 4080201
62 726 1121060160 Phạm Văn Trường 22/06/93  1.5 01 4080201
63 727 1321050777 Phạm Duy Tuấn 01/10/95  1.4 01 4080201
64 728 1321050787 Phạm Thanh Tùng 14/08/95  2.9 01 4080201
65 729 1021060156 Hà Văn Tuyền 15/10/92  2.3 01 4080201
66 730 1221020539 Trần Ngọc Tuyền 28/09/94  2.3 01 4080201
67 731 1021060158 Lê Trương Vinh 02/12/92  2.1 01 4080201
68 732 1221010005 Vũ Văn An 16/04/94  3.4 02 4080201
69 733 1321050404 Chu Hoàng Anh 31/03/94  2.2 02 4080201
70 734 1021050241 Nguyễn Thị Mai Anh 24/08/92  2.9 02 4080201
71 735 1221050152 Nguyễn Tuấn Anh 09/06/93  3.4 02 4080201
72 736 1121050151 Vũ Thị ánh 10/02/91  3.4 02 4080201
73 737 1121040337 Nguyễn Văn Ba 15/04/93  1.7 02 4080201
74 738 1121020239 Trần Mạnh Biên 06/11/93  0.6 02 4080201
75 739 1321050024 Nguyễn Văn Chiểu 09/08/94  1.3 02 4080201
76 740 1121020245 Hoàng Văn Chung 05/04/93  3.1 02 4080201
77 741 1321050437 Nguyễn Hữu Chung 07/08/89  2.0 02 4080201
78 742 1321050026 Phạm Văn Chung 30/09/95  3.3 02 4080201
79 743 1121010043 Hoàng Kim Cương 25/06/93  3.5 02 4080201
80 744 1321050029 Phạm Ngô Anh Cương 27/06/95  1.6 02 4080201
81 745 1221020016 Trần Đình Cương 18/07/92  0.8 02 4080201
82 746 1221050167 Nguyễn Cường 07/07/93  1.1 02 4080201
83 747 1321050038 Vũ Mạnh Cường 29/02/95  1.4 02 4080201
84 748 1121050165 Nguyễn Văn Du 24/01/93  2.2 02 4080201
85 749 1321050041 Vũ Thị Dung 15/08/95  1.9 02 4080201
86 750 1124010040 Phí Đình Dũng 22/09/93  2.3 02 4080201
87 751 1121040351 Vũ Ngọc Dũng 29/05/92  1.8 02 4080201
88 752 1321050228 Bùi Văn Duy 08/03/94  1.7 02 4080201
89 753 1321050472 Phạm Khương Duy 08/08/94  1.8 02 4080201
90 754 1221040044 Nhữ Văn Dự 21/01/94  4.5 02 4080201
91 755 1221010089 Thân Văn Đạt 11/05/94  3.7 02 4080201
92 756 1221060200 Trần Văn Đạt 18/04/94  1.4 02 4080201
93 757 1321050057 Phạm Văn Điệp 20/07/95  1.6 02 4080201
94 758 1121050029 Ngô Sỹ Đức 01/08/93  0.9 02 4080201
95 759 1021050030 Trịnh Văn Đức 03/07/92  2.6 02 4080201
96 760 1321050060 Hồ Thị Gấm 30/07/95  1.7 02 4080201
97 761 1321050493 Hoàng Thị Giang 29/03/95  2.0 02 4080201
98 762 1221080018 Hoàng Thị Hà 07/09/94  2.4 02 4080201
99 763 1121050192 Lữ Đăng Hải 03/10/93  1.8 02 4080201

100 764 1321050519 Nguyễn Thị Hạnh 07/05/95  2.5 02 4080201
101 765 1321050068 Lê Thị Hằng 12/02/95  1.9 02 4080201
102 766 1321050071 Nguyễn Văn Hân 07/01/95  0.7 02 4080201
103 767 1321050540 Cồ Như Hiển 23/09/95  2.6 02 4080201
104 768 1221050227 Nguyễn Hữu Hiệp 16/11/94  4.4 02 4080201
105 769 1321050550 Lê Thị Hoa 25/12/95  2.5 02 4080201
106 770 0924010051 Mai Thế Hoàng 05/10/91  2.1 02 4080201
107 771 1121050047 Đinh Văn Hùng 29/06/91  3.2 02 4080201
108 772 1321050087 Nguyễn Phi Hùng 05/06/95  3.1 02 4080201
109 773 1121040119 Nguyễn Quang Huy 01/05/93  2.1 02 4080201
110 774 1321050094 Nguyễn Thị Huyền 02/09/95  3.0 02 4080201
111 775 1221050195 Trần Thị Mai Hương 09/10/94  4.0 02 4080201
112 776 1321050101 Nguyễn Văn Hưởng 27/10/94  2.1 02 4080201
113 777 1121050050 Trần Văn Hữu 18/01/93  1.8 02 4080201
114 778 1321050106 Bùi Quang Khoa 19/12/94  2.4 02 4080201
115 779 1221040129 Phan Hữu Khoa 04/04/94  2.1 02 4080201
116 780 1321050596 Lê Minh Khôi 14/10/94  1.2 02 4080201
117 781 1321050108 Nguyễn Đình Khôi 31/01/93  1.5 02 4080201
118 782 1121050054 Nguyễn Văn Kỳ 15/01/93  3.1 02 4080201
119 783 1321050606 Hà Thị Lan 02/09/95  2.7 02 4080201
120 784 1321050110 Trần Thị Lan 12/07/95  2.5 02 4080201



121 785 1221010194 Lưu Văn Lâm 14/02/94  2.3 02 4080201
122 786 1321050111 Nguyễn Văn Lâm 28/11/95  2.9 02 4080201
123 787 1321050114 Lê Thị Lệ 03/11/95  2.8 02 4080201
124 788 1321050614 Lê Thị Thùy Linh 23/06/95  3.1 02 4080201
125 789 1221050064 Phan Thị Mỹ Linh 08/08/94  2.4 02 4080201
126 790 1321050622 Nguyễn Văn Lộc 11/01/95  2.2 02 4080201

(Sinh viên có mặt ở phòng thi ít nhất 15 phút trước giờ thi)

Tổng số bài thi: Số tờ giấy thi:
Ký nhận, ghi rõ họ tên các CBCT:



DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2013-2014
HỌC PHẦN: Tin học đại cương +TH (dùng cho Kỹ thuật)
THỜI GIAN: 9H15 - 10H45, NGÀY 28/6/2014 PHÒNG THI: D4-1

TT SBD Mã sinh viên Họ Tên Ngày sinh L1 Nhóm Mã môn Số tờ Ký nhận Ghi chú
1 791 1221050275 Đinh Văn Lợi 03/05/94  2.9 02 4080201
2 792 1221060084 Lưu Thành Luân 18/10/94  1.8 02 4080201
3 793 1121050062 Nguyễn Văn Luân 27/12/93  2.8 02 4080201
4 794 1321050627 Trần Thị Thu Lương 09/03/95  1.6 02 4080201
5 795 1321050128 Nguyễn Hữu Mạnh 18/05/95  2.0 02 4080201
6 796 1321050133 Chu Văn Môn 04/05/94  3.2 02 4080201
7 797 1321050642 Nguyễn Thị Ngát 09/08/95  2.2 02 4080201
8 798 1021050068 Đinh Trọng Nghĩa 22/10/92  4.1 02 4080201
9 799 1321050142 Hoàng Thọ Nghĩa 24/12/95  0.3 02 4080201
10 800 0924010238 Nguyễn Hưng Nguyên 24/12/91  3.6 02 4080201
11 801 1221080049 Nguyễn Thị Nguyệt 08/10/94  1.0 02 4080201
12 802 1321050150 Mạc Thị Nhàn 07/01/95  3.1 02 4080201
13 803 1121050275 Lê Bá Nhân 26/07/93  1.9 02 4080201
14 804 1221080053 Đoàn Thị Kiều Nhung 29/12/93  3.3 02 4080201
15 805 1121050278 Phạm Thị Nhung 26/05/93  4.9 02 4080201
16 806 1121020329 Phạm Văn Phóng 21/10/92  1.2 02 4080201
17 807 1321050159 Hà Văn Phương 16/11/95  1.5 02 4080201
18 808 1321050660 Nguyễn Thị Phương 08/04/95  1.4 02 4080201
19 809 1321050662 Nguyễn Văn Phượng 21/11/94  2.0 02 4080201
20 810 1221050089 Nguyễn Thị Phương Quỳnh 09/04/94  2.2 02 4080201
21 811 1021050087 Nguyễn Đắc Tài 01/10/92  2.5 02 4080201
22 812 1221050370 Vũ Mạnh Tài 21/09/94  1.4 02 4080201
23 813 1121020347 Trần Văn Tạo 23/09/93  3.4 02 4080201
24 814 1121050295 Kiều Minh Tâm 24/07/93  2.6 02 4080201
25 815 1021050209 Nguyễn Trung Thành 07/01/92  4.5 02 4080201
26 816 1321050180 Trần Văn Thành 21/02/95  2.8 02 4080201
27 817 1321050704 Trương Hải Thành 30/10/95  1.9 02 4080201
28 818 1121050093 Đặng Văn Thao 29/05/93  2.6 02 4080201
29 819 1121050094 Trịnh Minh Thao 19/07/92  1.7 02 4080201
30 820 1221010321 Dương Ngọc Thảo 12/10/94  5.2 02 4080201
31 821 1321050713 Nguyễn Thị Thắm 09/05/95  2.5 02 4080201
32 822 1321050185 Chu Văn Thắng 13/09/95  0.9 02 4080201
33 823 1321050187 Nguyễn Văn Thắng 23/12/94  0.5 02 4080201
34 824 1221010328 Lê Xuân Thế 23/06/94  2.1 02 4080201
35 825 1321050721 Nguyễn Kim Thi 13/09/95  2.2 02 4080201
36 826 1321050193 Đinh Trịnh Thịnh 19/02/95  1.9 02 4080201
37 827 1321050726 Nguyễn Thị Thơ 15/03/94  1.9 02 4080201
38 828 1321050728 Nguyễn Thị Thơm 13/09/95  2.5 02 4080201
39 829 1321050196 Tạ Ngọc Thuấn 16/01/95  2.2 02 4080201
40 830 1321050199 Nguyễn Xuân Thủy 19/04/94  2.3 02 4080201
41 831 1321050200 Lê Thị Thúy 08/09/95  2.9 02 4080201
42 832 1221060136 Nguyễn Đình Thứ 29/11/94  3.6 02 4080201
43 833 1321050741 Bùi Thị Thương 28/01/95  2.7 02 4080201
44 834 1321050744 Vũ Thị Thường 19/09/95  2.2 02 4080201
45 835 1321050202 Hà Văn Tiến 20/03/95  1.4 02 4080201
46 836 1221060142 Nguyễn Văn Tiến 13/06/94  2.9 02 4080201
47 837 1121050109 Bùi Doãn Toàn 13/07/93  2.7 02 4080201
48 838 1121040274 Lê Xuân Tới 11/10/93  2.0 02 4080201
49 839 1121020200 Nguyễn Thị Huyền Trang 10/01/93  1.3 02 4080201
50 840 1221050111 Lê Văn Trọng 19/01/94  2.4 02 4080201
51 779 1221040129 Phan Hữu Khoa 04/04/94  2.1 02 4080201
52 780 1321050596 Lê Minh Khôi 14/10/94  1.2 02 4080201
53 781 1321050108 Nguyễn Đình Khôi 31/01/93  1.5 02 4080201
54 782 1121050054 Nguyễn Văn Kỳ 15/01/93  3.1 02 4080201
55 845 1321050779 Vũ Anh Tuấn 21/08/95 CThi 02 4080201
56 846 1221050403 Lê Đình Tùng 07/04/94  2.3 02 4080201



57 847 1221050406 Nguyễn Thanh Tùng 07/11/94  3.4 02 4080201
58 848 1321050219 Trần Sách Tuyên 10/07/94  1.6 02 4080201
59 849 1221050119 Tống Văn Việt 28/08/94  3.5 02 4080201
60 850 1321050796 Đinh Ngọc Vũ 24/03/95  1.9 02 4080201
61 851 1221010425 Hoàng Đình Vương 12/04/94  2.3 02 4080201
62 852 1321050008 Nguyễn Việt Anh 13/08/95  1.9 03 4080201
63 853 1321050017 Nguyễn Ngọc Bích 14/11/94  1.6 03 4080201
64 854 1321050036 Nguyễn Ngọc Cường 27/10/93  3.0 03 4080201
65 855 1321050475 Phạm Văn Dương 12/05/95  0.9 03 4080201
66 856 1321050497 Trịnh Thị Giang 29/07/95  1.4 03 4080201
67 857 1321050501 Lê Thu Hà 24/01/95  1.8 03 4080201
68 858 1321050065 Tống Văn Anh Hải 06/01/95  3.9 03 4080201
69 859 1321050528 Nguyễn Thị Hằng 15/08/95  1.5 03 4080201
70 860 1321050546 Nguyễn Trung Hiếu 08/11/94  3.8 03 4080201
71 861 1324010509 Bùi Ngọc Hoàng 12/08/93  1.2 03 4080201
72 862 1221020073 Nguyễn Ngọc Hưng 23/12/94  2.7 03 4080201
73 863 1321050104 Nguyễn Duy Khánh 02/09/95  1.8 03 4080201
74 864 1321050612 Đàm Cảnh Linh 10/09/95  4.5 03 4080201
75 865 1321050117 Lưu Thị Diệu Linh 27/11/95  2.2 03 4080201
76 866 1321050145 Ngô Thị Hồng Ngọc 19/09/94  3.0 03 4080201
77 867 1321050161 Nguyễn Đức Phương 29/04/95  1.2 03 4080201
78 868 1121020338 Nguyễn Văn Quyết 06/03/92  2.7 03 4080201
79 869 1321050682 Nguyễn Doãn Sáng 09/02/91  1.8 03 4080201
80 870 1321050723 Nguyễn Thị Thiện 15/03/95  1.7 03 4080201
81 871 1321050210 Nguyễn Mạnh Tú 28/12/95  1.6 03 4080201
82 872 1321050217 Lê Xuân Tùng 10/05/86  4.3 03 4080201
83 873 1121040310 Vũ Văn Tuyến 25/09/93  2.0 03 4080201
84 874 1321050224 Trương Uy Vũ 20/03/94  3.7 03 4080201
85 875 1321050406 Đinh Tuấn Anh 21/05/95  3.4 04 4080201
86 876 1321050409 Lê Tuấn Anh 16/10/95  3.4 04 4080201
87 877 1321050427 Đường Văn Bình 30/04/95  1.6 04 4080201
88 878 1321050023 Trần Văn Chiến 16/01/95  1.2 04 4080201
89 879 1321050439 Nguyễn Đình Chuyên 17/02/95  2.7 04 4080201
90 880 1321050227 Nguyễn Chí Công 04/01/95  3.8 04 4080201
91 881 1321050447 Đỗ Văn Cường 01/09/95  1.5 04 4080201
92 882 1321050454 Trần Đức Cường 15/08/95  1.2 04 4080201
93 883 1321050457 Phạm Thị Dung 21/02/94  1.4 04 4080201
94 884 1321050462 Nguyễn Anh Dũng 10/01/95  2.6 04 4080201
95 885 1321050043 Nguyễn Tiến Dũng 16/12/95  1.4 04 4080201
96 886 1321050053 Chu Công Đạt 24/01/95  2.4 04 4080201
97 887 1321050055 Nguyễn Tiến Đạt 14/05/95  1.2 04 4080201
98 888 1321050059 Nguyễn Minh Đương 25/02/94  1.5 04 4080201
99 889 1321050066 Nguyễn Sông Hào 10/11/95  1.9 04 4080201

100 890 1321050073 Nguyễn Đức Hiển 10/12/95  2.3 04 4080201
101 891 1321050074 Vũ Sỹ Hiệp 08/11/95  1.4 04 4080201
102 892 1321050075 Nguyễn Trung Hiếu 24/10/94  1.8 04 4080201
103 893 1321030592 Phạm Hữu Hoàn 20/01/91  2.1 04 4080201
104 894 1321050555 Bùi Huy Hoàng 09/05/95  1.0 04 4080201
105 895 1321050085 Trần Thị Huệ 10/03/95  0.9 04 4080201
106 896 1321050568 Nguyễn Đức Hùng 21/03/95  1.4 04 4080201
107 897 1321050575 Lê Thị Thanh Huyền 22/10/95  3.8 04 4080201
108 898 1321050096 Hoàng Công Huỳnh 18/07/95  2.4 04 4080201
109 899 1321050107 Lê Minh Khôi 18/04/95  0.6 04 4080201
110 900 1321050615 Nguyễn Đức Linh 10/01/95  2.3 04 4080201
111 901 1321050129 Nguyễn Đức Minh 10/10/95  2.5 04 4080201
112 902 1321050643 Đinh Trung Nghĩa 17/02/95  1.2 04 4080201
113 903 1321050146 Nguyễn Thị Ngọc 13/02/95  2.8 04 4080201
114 904 1321050651 Nguyễn Hữu Như 25/07/94  3.2 04 4080201
115 905 1321050669 Trần Minh Quang 26/01/94  3.6 04 4080201
116 906 1321050175 Nguyễn Văn Tạc 27/04/95  1.9 04 4080201
117 907 1321050712 Triệu Văn Thảo 12/03/95  4.4 04 4080201
118 908 1321050192 Đinh Viết Thiện 27/10/95  2.7 04 4080201



119 909 1321050194 Hoàng Sỹ Thông 03/02/94  3.8 04 4080201
120 910 1321050738 Trần Thị Thanh Thủy 30/09/95  3.3 04 4080201
121 911 1321050746 Phạm Đức Tiến 15/06/95  2.2 04 4080201
122 912 1321050747 Phạm Văn Tiến 29/12/92  3.8 04 4080201
123 913 1321050207 Nguyễn Thu Trang 01/03/95  4.3 04 4080201
124 914 1321050754 Vũ Thị Trang 09/07/95  5.4 04 4080201
125 915 1321050783 Lê Xuân Tùng 17/01/95  3.0 04 4080201
126 916 1321050797 Hoàng Tuấn Vũ 02/05/95  1.7 04 4080201

(Sinh viên có mặt ở phòng thi ít nhất 15 phút trước giờ thi)

Tổng số bài thi: Số tờ giấy thi:
Ký nhận, ghi rõ họ tên các CBCT:


